
76Số 220 tháng 10/2015

1. Đặt vấn đề   

Ngày nay, nền kinh tế toàn cầu phát triển nhanh

và nhiều biến đổi buộc các doanh nghiệp phải đối

mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, sự đa dạng, phức

tạp của sản phẩm và thị trường. Điều này là thách

thức cũng như động lực thúc đẩy các doanh nghiệp

phải luôn năng động và không ngừng tiến bộ nhằm

tìm cho mình con đường riêng để thành công và

phát triển. Đó là con đường tạo ra giá trị cho khách

hàng, cho chính doanh nghiệp, và mọi con đường

đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận.

Thêm vào đó, sự cạn kiệt và khan hiếm tài

nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực, không gian,

thời gian, vốn và cả nhu cầu thị trường đã đẩy các
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doanh nghiệp vào nhiều thách thức. Các doanh
nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh luôn
phải đối mặt với vấn đề giới hạn về nguồn lực và
không thể gia tăng được các nguồn lực này ngay
trong ngắn hạn. Vì vậy, vấn đề đặt ra là, trong ngắn
hạn, doanh nghiệp phải biết khai thác và sử dụng
các nguồn lực sao cho có hiệu quả nhất để nâng cao
khả năng cung ứng nhằm đạt được những mục tiêu
đề ra.

Đối với các đơn vị sản xuất, để có thể khai thác,
sử dụng các nguồn lực một cách có hiệu quả trong
điều kiện bị giới hạn thì quyết định về kết cấu sản
phẩm đóng vai trò then chốt. Doanh nghiệp cần phải
đưa ra quyết định sản xuất những sản phẩm gì, mỗi
sản phẩm bao nhiêu một cách phù hợp thì mới có
thể tận dụng tối đa năng lực hiện có của mình đồng
thời đáp ứng đúng, đủ nhu cầu của thị trường để đạt
được lợi nhuận cao nhất. Đây là một bài toán phức
tạp, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi các loại sản
phẩm sản xuất của doanh nghiệp ngày càng đa dạng.
Lý thuyết về các nguồn lực bị giới hạn (Theory of
Constraints – TOC) là một trong những công cụ tốt
nhất giúp doanh nghiệp có thể giải được bài toán đó.

Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, bài viết được thực
hiện với mục đích đi sâu tìm hiểu về triết lý TOC,
cách thức vận dụng triết lý này để xác định kết cấu
sản phẩm tối ưu và mô phỏng cách thức vận dụng
triết lý này vào thực tiễn tại Công ty cổ phần May
Khánh Hòa, đồng thời chứng minh tác dụng của nó

với hiệu quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp.
Hy vọng bài viết sẽ mang lại một gợi ý tốt cho các
nhà quản lý để nâng cao năng lực cạnh tranh, cải
thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong bối
cảnh khó khăn hiện nay.

2. Tổng quan về mô hình TOC   

TOC (Theory of Constraints) là lý thuyết về các
nguồn lực bị giới hạn được đưa ra bởi Eliyahu Gol-
dratt vào giữa những năm 1980. Đây là một lý
thuyết tối ưu hóa kết quả hoạt động, được xây dựng
dựa trên triết lý là mọi doanh nghiệp đều có ít nhất
một nguồn lực bị giới hạn làm cản trở doanh nghiệp
không thể gia tăng kết quả hoạt động kinh doanh
của mình. Muốn cải thiện kết quả hoạt động để đạt
được mục tiêu đề ra, doanh nghiệp phải bắt đầu từ
việc tìm ra được nguồn lực đang bị tắc nghẽn và tìm
cách khai thác, sử dụng nó một cách hiệu quả nhất.
Điểm tắc nghẽn này có thể là các nguồn lực từ bên
trong doanh nghiệp như vật liệu, giờ công, giờ
máy… hoặc có thể là các nguồn lực từ bên ngoài
như nhu cầu thị trường, các chính sách do chính phủ
quy định… Mỗi loại nguồn lực khác nhau sẽ đòi hỏi
phải có cách xử lý khác nhau để đạt được hiệu quả
mong muốn (Nguyễn Phong Nguyên, 2005).

TOC đề xuất một quá trình cải tiến liên tục không
có điểm dừng bao gồm 5 bước trọng tâm được mô
tả trong hình 1.

Bước 1, xác định các nguồn lực bị giới hạn trong
doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phải tìm ra những
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nguồn lực đang làm cản trở doanh nghiệp không thể
gia tăng kết quả hoạt động của mình, gây ảnh hưởng
đến toàn bộ hoạt động của tổ chức và tạo ra sự tắc
nghẽn trong hệ thống; từ đó, tập trung đầu tư để có
thể gia tăng tính hiệu quả của những nguồn lực này.

Bước 2, quyết định cách thức khai thác các
nguồn lực bị giới hạn đã xác định. Sau khi đã xác
định được các nguồn lực bị giới hạn, doanh nghiệp
cần tìm cách tối đa hóa kết quả hoạt động của hệ
thống trên một đơn vị nguồn lực bị giới hạn sử
dụng.

Bước 3, điều chỉnh các nguồn lực khác để hỗ trợ
cho những quyết định đã chọn. Mọi nguồn lực khác
trong doanh nghiệp cần phải được điều chỉnh để hỗ
trợ cho việc tối đa hóa hiệu quả hoạt động của các
nguồn lực bị giới hạn ngay cả khi điều này đồng
nghĩa với việc làm giảm năng suất hoạt động của
các bộ phận khác trong doanh nghiệp.

Bước 4, mở rộng công suất của nguồn lực bị giới
hạn đã xác định nếu vẫn còn hạn chế. Nếu ngay cả
khi doanh nghiệp đã thực hiện hết các biện pháp để
gia tăng công suất ở bước 2 và cả những điều chỉnh
các nguồn lực khác để hỗ trợ ở bước 3 nhưng vẫn
chưa khắc phục được nguồn lực bị giới hạn thì cần
thuê hoặc mua thêm các nguồn lực này.

Bước 5, trở lại bước ban đầu để xác định và cải
tiến nguồn lực bị giới hạn mới. Sau khi thực hiện 4
bước trên, nguồn lực bị giới hạn sẽ được giải phóng,
các nguồn lực khác cũng sẽ được tận dụng do điểm
tắc nghẽn ở công đoạn có nguồn lực bị giới hạn đã
được tháo gỡ, dẫn đến kết quả hoạt động của toàn
doanh nghiệp sẽ gia tăng. Tăng đến một mức nào
đó, doanh nghiệp sẽ lại gặp phải một hoặc một vài
nguồn lực bị giới hạn mới. Khi đó, doanh nghiệp lại
quay trở lại bước ban đầu để tìm cách xác định và
cải tiến các nguồn lực bị giới hạn mới.

Triết lý TOC có thể vận dụng được vào nhiều loại
hoạt động khác nhau như kế toán, lập kế hoạch sản
xuất, quản trị chất lượng, đo lường kết quả hoạt
động… trong mọi doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh
vực khác nhau như sản xuất, dịch vụ, quân sự, y tế,
giáo dục. Trong đó, việc nghiên cứu vận dụng TOC
để xác định kết cấu sản phẩm tối ưu tại các đơn vị
sản xuất là một trong những đề tài thu hút nhiều sự
quan tâm của các nhà nghiên cứu và các nhà quản
trị trên thế giới nhất.

Tại Việt Nam, nghiên cứu đáng kể nhất có thể kể
đến là nghiên cứu của Nguyễn Phong Nguyên

(2005). Trong nghiên cứu của mình, Nguyễn Phong
Nguyên (2005) đã đưa ra ý tưởng và các giải pháp
để có thể vận dụng kết hợp giữa mô hình ABC và
TOC trong việc xác định kết cấu sản phẩm tối ưu tại
các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam.

Trên thế giới, có khá nhiều học giả đã thực hiện
các nghiên cứu liên quan đến việc vận dụng triết lý
TOC vào công tác xác định kết cấu sản phẩm tối ưu
như Jaydeep Balakrishnan (2003) đã tiến hành so
sánh cách xác định kết cấu sản phẩm tối ưu dựa trên
hệ số thông lượng trên một đơn vị nguồn lực bị giới
hạn sử dụng với cách xác định dựa trên mô hình hồi
quy tuyến tính trong trường hợp có nhiều nguồn lực
bị giới hạn và đưa ra kết luận mô hình hồi quy tuyến
tính là công cụ hỗ trợ hữu ích cho lý thuyết TOC.
Senichev & cộng sự (2006) xây dựng các bước để
xác định kết cấu sản phẩm tối ưu dựa trên triết lý
của TOC. Julie Lockhart & Audrey Taylor (2007)
thực hiện so sánh hiệu quả giữa 2 mô hình ABC và
TOC trong việc xác định kết cấu sản phẩm tối ưu và
đưa ra kết luận mô hình TOC đem lại kết quả tốt
hơn. Matai Rajesh (2014) đề xuất mô hình hồi quy
tuyến tính số nguyên để xác định kết cấu sản phẩm
tối ưu trong trường hợp có nhiều nguồn lực bị giới
hạn. Ngoài ra, Spoede & cộng sự (1994), Poniman
Tioanda & cộng sự (1999), Blocher & cộng sự
(2005) đã đưa ra ý tưởng và xây dựng một mô hình
kết hợp ABC và TOC để phục vụ cho việc tìm ra kết
cấu sản phẩm tối ưu. Đồng quan điểm này, Clayton
Kuma (2013) cũng cho rằng việc kết hợp ABC và
TOC sẽ giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả của
quyết định về kết cấu sản phẩm. Tuy nhiên,
Sridharan và cộng sự (2009) cho rằng việc lựa chọn
mô hình ABC, TOC hay ABC kết hợp TOC để xác
định kết cấu sản phẩm tối ưu phụ thuộc vào đặc
điểm quy trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp
và tính chất của loại nguồn lực giới hạn mà doanh
nghiệp đang gặp phải. Kết quả nghiên cứu này được
Sridharan thể hiện bằng ma trận 2*2; theo đó, đối
với những doanh nghiệp sản xuất các loại sản phẩm
không đòi hỏi các loại máy móc riêng biệt hay công
nhân có tay nghề bậc cao thì mô hình TOC là công
cụ hữu ích hơn cả; còn đối với những doanh nghiệp
sản xuất các loại sản phẩm sử dụng từng loại máy
móc riêng biệt và từng nhóm công nhân có tay nghề
riêng thì nên sử dụng mô hình ABC hoặc ABC kết
hợp TOC.

Mặc dù có nhiều nghiên cứu về việc vận dụng
triết lý TOC vào công tác xác định kết cấu sản phẩm
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tối ưu đã được thực hiện tại Việt Nam và trên thế
giới nhưng theo tìm hiểu của bản thân tác giả thì
hiện nay vẫn chưa có tác giả nào thực hiện một công
trình nghiên cứu hoàn chỉnh về việc vận dụng triết
lý TOC để xác định kết cấu sản phẩm tối ưu ở các
doanh nghiệp hoạt động trong ngành may mặc hoặc
các ngành sản xuất có đặc điểm tương tự ngành
may. Vì vậy, nghiên cứu của tác giả sẽ cho thấy một
hướng vận dụng khác của triết lý TOC trong việc
xác định kết cấu sản phẩm tối ưu tại các đơn vị sản
xuất. Cách thức vận dụng TOC để xác định kết cấu
sản phẩm tối ưu trong thực tế, cũng như những lợi
ích thiết thực đối với doanh nghiệp sẽ được minh
họa bằng ví dụ triển khai tại Công ty cổ phần May
Khánh Hòa

3. Ứng dụng triết lý TOC để xác định kết cấu
sản phẩm tối ưu tại Công ty cổ phần may Khánh
Hòa  

Công ty cổ phần May Khánh Hòa là đơn vị
chuyên nhận gia công hàng may mặc cho các khách
hàng ở những thị trường phát triển như Mỹ và EU.
Quá trình sản xuất sản phẩm được thực hiện theo
đơn đặt hàng, nguồn nguyên vật liệu chính do khách
hàng cung cấp hoặc chỉ định nhà cung cấp để doanh
nghiệp tiến hành nhập khẩu. Quy trình công nghệ
sản xuất sản phẩm tại đơn vị mới chỉ dừng lại ở mức
độ bán tự động và còn phải sử dụng nhiều công nhân
so với quy trình sản xuất ở các nước phát triển như
Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và EU. Số lượng các đơn
đặt hàng gia công do khách hàng gửi sang hiện luôn
ở trong tình trạng quá tải so với khả năng sản xuất
của doanh nghiệp do sự hạn chế về nguồn nhân lực
cũng như công suất của một số loại máy móc
chuyên dùng.

Hiện tại, kết cấu sản phẩm sản xuất tại Công ty cổ
phần May Khánh Hòa được xác định hoàn toàn dựa
trên kinh nghiệm của các nhân viên trong bộ phận
xuất nhập khẩu thuộc phòng kế hoạch tại công ty
chứ không dựa trên việc áp dụng một mô hình toán
học hay phương thức quản trị sản xuất nào. Việc lựa
chọn gia công những sản phẩm nào được thực hiện
trên cơ sở đánh giá yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm
với trình độ sản xuất tại đơn vị và dựa trên kinh
nghiệm về thời gian sản xuất của những sản phẩm
tương tự mà trước đây công ty đã nhận gia công để
ước tính khả năng đáp ứng thời gian giao hàng với
khách hàng, kết hợp với việc so sánh đơn giá gia
công giữa các đơn đặt hàng. Còn số lượng từng loại
sản phẩm nhận gia công thì phụ thuộc vào việc đánh

giá năng lực sản xuất tại đơn vị của các nhân viên
phòng kế hoạch và kết quả giao dịch, đàm phán với
khách hàng.

Với cách xác định kết cấu sản phẩm như vậy dẫn
đến việc công ty không thể dự tính hết được nhu cầu
máy móc thiết bị cần dùng cho quá trình sản xuất
sản phẩm nên hầu như luôn phải thuê ngoài. Thêm
vào đó, với cách xác định kết cấu sản phẩm không
dựa trên việc tính toán nhu cầu máy móc thiết bị mà
chỉ dựa trên các đơn đặt hàng của khách hàng nên
cũng làm cho doanh nghiệp không tận dụng được
hết công suất của các nguồn lực sản xuất tại đơn vị,
thậm chí ngay cả những máy móc thiết bị thuê thêm
vì vậy gây ra sự lãng phí trong quá trình sản xuất.
Ngoài ra, việc ước tính thời gian sản xuất cũng chỉ
dựa trên kinh nghiệm nên độ sai lệch khá lớn. Chính
vì vậy, đòi hỏi nhà quản lý doanh nghiệp cần áp
dụng những phương thức quản trị sản xuất hiện đại
để có thể tìm ra kết cấu sản phẩm phù hợp nhằm
khắc phục những vấn đề này và góp phần gia tăng
năng lực cạnh tranh của công ty. Xuất phát từ đặc
điểm quy trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp
cũng như tính chất của những nguồn lực giới hạn
mà doanh nghiệp đang gặp phải, phương thức quản
trị doanh nghiệp nên lựa chọn là mô hình TOC
(Sridharan và cộng sự, 2009).

Thông qua quá trình tìm hiểu hoạt động sản xuất
của đơn vị, tác giả đã tiến hành thu thập những dữ
liệu về hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp trong
quý III/2014 để làm cơ sở cho việc vận dụng mô
hình TOC để xác định kết cấu sản phẩm tối ưu. Các
thông tin về sản phẩm được thể hiện trong bảng 1;
trong đó, số lượng sản phẩm và đơn giá gia công
được tổng hợp từ các đơn đặt hàng của khách hàng,
còn mức nhu cầu về số giờ lao động của công nhân
và số máy móc, thiết bị cần thiết cho một chuyền
may để sản xuất từng loại sản phẩm được lấy từ các
bản thiết kế chuyền do bộ phận kỹ thuật xây dựng.

Thông thường, khoảng thời gian từ khi ký hợp
đồng với khách hàng cho đến lúc giao hàng là
khoảng 2-3 tháng vì vậy thời gian sản xuất của
doanh nghiệp là khoảng 45-75 ngày tùy thuộc vào
số lượng sản phẩm cũng như yêu cầu kỹ thuật của
từng mặt hàng. Do đó, mỗi chuyền may sẽ được bố
trí sản xuất một loại sản phẩm nhất định trong
khoảng thời gian từ 40 đến 70 ngày. Đối với những
sản phẩm có thời gian giao hàng ngắn, số lượng
nhiều thì sẽ được bố trí nhiều chuyền may để cùng
sản xuất, còn với những sản phẩm có thời gian giao
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hàng dài hoặc số lượng ít thì sẽ bố trí sản xuất ở một
chuyền hoặc một chuyền sản xuất 2 loại sản phẩm.
Số lượng chuyền may cần thiết được xác định trên
cơ sở sau:

Số sản phẩm cần sản xuất

Số chuyền may =  

Năng suất chuyền x Thời gian sản xuất 

Bước 1, xác định các nguồn lực bị giới hạn
Khi ứng dụng mô hình TOC để xác định kết cấu

sản phẩm, bước đầu tiên, doanh nghiệp phải tiến
hành xác định các nguồn lực bị giới hạn trong công
ty trên cơ sở so sánh mức nhu cầu công suất cần
thiết để sản xuất được số lượng sản phẩm nhằm đáp
ứng tất cả các đơn đặt hàng với công suất hiện có
của từng loại nguồn lực. Những nguồn lực nào có

Bảng 1: Thông tin về sản phẩm từ các đơn đặt hàng và bản thiết kế chuyền của công ty cổ phần
May Khánh Hòa trong quý III/2014

Bảng 2: Bảng xác định các nguồn lực bị giới hạn tại Công ty cổ phần May Khánh Hòa
trong quý III/2014
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mức nhu cầu công suất cao hơn so với công suất
hiện có là những nguồn lực bị giới hạn.

Từ những thông tin đã tổng hợp được trong bảng
1, có thể tính được nhu cầu công suất cần thiết của
từng loại nguồn lực để sản xuất được số lượng sản
phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường như bảng 2.

Trong đó, công suất hiện có của số giờ lao động
của công nhân được tính bằng cách lấy 735 công
nhân x 10 giờ/ngày x 70 ngày = 514.500 giờ, còn số
lượng máy móc thiết bị của từng loại được lấy từ
bảng danh mục tài sản cố định của công ty do phòng
kế toán cung cấp. Từ bảng 2, có thể thấy rằng số giờ
lao động của công nhân trực tiếp, số lượng máy
kansai lưng, máy bọ và máy xén là những nguồn lực
đang bị quá tải. Như vậy, những nguồn lực bị giới
hạn tại Công ty cổ phần May Khánh Hòa trong quý
III/2014 gồm có số giờ lao động của công nhân trực
tiếp, số lượng máy kansai lưng, máy bọ và máy xén.

Bước 2, tìm cách khai thác tối đa các nguồn lực
bị giới hạn

Với những giới hạn về số giờ lao động của công
nhân trực tiếp, số lượng của các loại máy kansai
lưng, máy bọ và máy xén như đã xác định ở trên,
công ty không thể nhận gia công hết toàn bộ số sản
phẩm theo đơn đặt hàng của khách hàng mà phải
tiến hành lựa chọn những sản phẩm nào giúp công
ty tối đa hóa lợi nhuận thu được với hao phí về các
nguồn lực bị giới hạn ít nhất. Điều này liên quan đến
việc tính toán khoản tiền thu được từ mỗi sản phẩm
nhận gia công trên mỗi đơn vị nguồn lực giới hạn sử
dụng. Để đạt được kết quả tốt nhất trong trường hợp
có nhiều nguồn lực giới hạn như thế này, công ty
cần xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính với hàm
mục tiêu tối đa hóa khoản tiền thu được và các điều
kiện ràng buộc là những nguồn lực giới hạn tại đơn
vị (Jaydeep Balakrishnan, 2003).

Đối với Công ty cổ phần May Khánh Hòa,

nguyên vật liệu là do khách hàng cung cấp hoặc do
khách hàng chỉ định nhà cung cấp để doanh nghiệp
tiến hành nhập khẩu sau đó sẽ hoàn trả lại cho doanh
nghiệp vì vậy chi phí nguyên vật liệu không phải là
khoản mục chi phí quan trọng đối với công ty. Trong
khi đó, lương trả cho công nhân trực tiếp sản xuất
tại công ty chỉ có lương tính theo sản phẩm khoảng
từ 50-53% đơn giá gia công tùy thuộc vào độ phức
tạp của sản phẩm chứ không có lương cố định. Do
đó, khoản tiền thu được từ mỗi sản phẩm nhận gia
công theo từng loại sản phẩm tại công ty sẽ được
xác định bằng cách lấy giá gia công trừ chi phí nhân
công trực tiếp như ở bảng 3. 

Từ đây, công ty có thể thiết lập mô hình TOC để
xác định kết cấu sản phẩm tối ưu trong điều kiện có
nhiều nguồn lực bị giới hạn như sau:

Xác định hàm mục tiêu

Mục tiêu ở đây là phải phối hợp sản xuất các sản
phẩm sao cho tổng số tiền thu được là lớn nhất. Gọi
x1, x2, x3, x4, x5 lần lượt là số lượng các sản phẩm
Quần Short Chino (cả 2 size), Quần dài Poplin,
Quần Short China, Quần Short Cargo và Quần Short
Running (cả 2 size) nên sản xuất, hàm mục tiêu sẽ
là: 0,648x1 + 0,441x2 + 0,624x3 + 0,7614x4 + 0,45 -
x5 → max.

Xác định các điều kiện ràng buộc

Các điều kiện ràng buộc này cho thấy sự hạn chế
của các nguồn lực bị giới hạn đã xác định ở trên gồm
có số giờ lao động của công nhân trực tiếp, số lượng
máy kansai lưng, máy bọ và máy xén làm cho công
ty không thể gia tăng được công suất, thể hiện qua
các bất phương trình (1), (2), (3), (4). Ngoài ra, các
điều kiện ràng buộc còn liên quan đến số lượng sản
phẩm sản xuất, trong đó bất phương trình (5) thể hiện
ý nghĩa về mặt số học và các bất phương trình từ (6)
đến (10) thể hiện sự giới hạn về nhu cầu thị trường.
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Sử dụng công cụ Microsoft Excel (Tools/Add-
in/Solver) sẽ xác định được kết cấu sản phẩm tối ưu
như hình 2.

Như vậy, công ty nên nhận sản xuất 214.698
chiếc quần short Chino, 14.056 chiếc quần dài
Poplin, 167.394 chiếc quần short Cargo và 139.726
chiếc quần short Running, tổng số tiền thu được sẽ
là $335.654. Các nguồn lực bị giới hạn lúc này sẽ
gồm có máy kansai lưng và máy bọ, 

Bước 3 và bước 4, tìm biện pháp mở rộng công
suất của những nguồn lực bị giới hạn 

Để có thể sản xuất thêm nữa nhằm đáp ứng được
nhu cầu của khách hàng thì công ty cần có biện pháp
mở rộng công suất của những loại nguồn lực bị giới
hạn đã xác định ở trên, đặc biệt là công suất của hai
loại máy kansai lưng và máy bọ. Cách thức mở rộng

công suất của các nguồn lực này là ưu tiên các biện
pháp giảm công suất của những nguồn lực không bị
giới hạn để hỗ trợ cho các nguồn lực bị giới hạn như
giảm ngân sách đầu tư cho những nguồn lực không
bị giới hạn, điều chuyển công nhân từ những bộ
phận không bị giới hạn sang nguồn lực bị giới hạn.
Nếu không thể thực hiện được các biện pháp điều
chuyển này thì doanh nghiệp tiến hành mở rộng
công suất của các nguồn lực bị giới hạn bằng cách
thuê ngoài hoặc mua thêm.

Thực tế, trong quý III/2014, công ty đã ký kết
hợp đồng với khách hàng và nhận gia công 194.271
chiếc quần short Chino, 35.963 chiếc quần dài
Poplin, 12.695 chiếc quần short China, 184.241
chiếc quần short Cargo và 139.726 chiếc quần short
Running. Và đã phải thuê ngoài thêm 4 máy kansai
lưng, 4 máy bọ và 1 máy xén để có đáp ứng được
nhu cầu sản xuất (Nguồn: Phòng kế hoạch Công ty
cổ phần May Khánh Hòa). Tuy nhiên, với kết cấu
sản phẩm như vậy, công ty đã không tận dụng hết
được số giờ lao động của công nhân (chỉ có
494.690,14 giờ trên tổng số 514.500 giờ công) và
tổng số tiền thu được chỉ là $352.826,8.

Trong trường hợp này, nếu công ty sử dụng mô
hình TOC để xác định kết cấu sản phẩm tối ưu, khi
thuê ngoài thêm số máy móc chuyên dùng thì mô
hình sẽ được xây dựng như sau:

Hàm mục tiêu: 0,648x1 + 0,441x2 + 0,624x3 +
0,7614x4 + 0,45 x5 → max

Các điều kiện ràng buộc:
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Sử dụng công cụ Microsoft Excel (Tools/Add-
in/Solver) sẽ xác định được kết cấu sản phẩm tối ưu
như hình 3.

Như vậy, doanh nghiệp nên nhận gia công
214.698 chiếc quần short Chino, 43.155 chiếc quần
dài Poplin, 12.695 chiếc quần short China, 181.353
chiếc quần short Cargo và 139.726 chiếc quần short
Running, tổng số tiền thu được sẽ là $367.036,6 cao
hơn $14.209,8 so với kết cấu sản phẩm xác định khi
không sử dụng TOC và đã tận dụng hết được số giờ
lao động của công nhân cũng như số máy móc thiết
bị thuê thêm.

4. Kết luận và kiến nghị   

Có thể thấy rằng mô hình TOC giúp doanh
nghiệp xác định được kết cấu sản phẩm sản xuất
một cách tối ưu nhất để có thể tối đa hóa được tổng
số tiền thu được hay chính là lợi nhuận của doanh
nghiệp và khai thác, tận dụng được hết toàn bộ công

suất của các nguồn lực bị giới hạn tại đơn vị. Kết
cấu sản phẩm này sẽ là cơ sở để công ty tiến hành
lựa chọn những đơn đặt hàng phù hợp để ký kết hợp
đồng với khách hàng và đàm phán với khách hàng
về số lượng sản phẩm nhận gia công nhằm đem lại
kết quả hoạt động tốt nhất cho doanh nghiệp.

Để có thể vận dụng thành công mô hình TOC vào
công tác xác định kết cấu sản phẩm sản xuất của
mình, theo tác giả, Công ty cổ phần May Khánh
Hòa cần thực hiện một số nhóm giải pháp sau:

Nhóm giải pháp liên quan đến nhân viên: Nâng
cao sự hiểu biết về mô hình TOC cho các cán bộ và
công nhân viên trong công ty, đặc biệt là các nhân
viên phòng kế hoạch. Xây dựng các chính sách đánh
giá thành quả và khen thưởng phù hợp để khuyến
khích nhân viên thay đổi thói quen làm việc.

Nhóm giải pháp liên quan đến kỹ thuật: Cần có
sự hợp tác, phối hợp giữa các phòng ban trong
doanh nghiệp trong công tác xác định kết cấu sản
phẩm sản xuất. Trong đó, bộ phận kỹ thuật nhận bản
kê chi tiết mẫu mã và thông số kỹ thuật của từng
loại sản phẩm từ khách hàng để lập bản thiết kế
chuyền; bộ phận sản xuất lập bảng tổng hợp công
suất hiện có của từng loại nguồn lực trong kỳ kế
hoạch; bộ phận kế toán lập dự toán chi phí nhân
công cho từng loại sản phẩm; bộ phận xuất nhập
khẩu nhận đơn đặt hàng từ khách hàng để xác định
nhu cầu thị trường và tiếp nhận các bản thiết kế
chuyền, bảng tổng hợp công suất của các loại nguồn
lực và dự toán chi phí nhân công từ các bộ phận liên
quan để làm cơ sở thiết lập mô hình TOC nhằm xác
định kết cấu sản phẩm.

Nhóm giải pháp liên quan đến công tác kế toán:
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xây dựng thêm bộ máy kế toán quản trị trong doanh
nghiệp bao gồm các tổ: tổ dự toán, tổ phân tích đánh
giá, tổ nghiên cứu dự án. Trong đó, tổ dự toán làm
nhiệm vụ thiết kế và xây dựng các bản dự toán ngắn
hạn; tổ phân tích đánh giá tiến hành phân tích đánh
giá kết quả đạt được so với dự toán và xây dựng các

mục tiêu hoạt động trong tương lai cho doanh
nghiệp cả trong ngắn hạn và dài hạn; tổ nghiên cứu
dự án xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực và tiêu
thức phân bổ chi phí, đưa ra các thông tin thích hợp
để nhà quản trị lựa chọn cho quá trình ra quyết
định.r
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